DANH SÁCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
(THƯỜNG XUYÊN)
(Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc)



Huân chương Độc lập hạng ba
1. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh./.



























DANH SÁCH 
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP
(CỐNG HIẾN)
(Cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc)



Huân chương Độc lập hạng ba
1. Ông Bùi Mạnh Cường, Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao./.



























DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG (CỐNG HIẾN)
(Cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc)

I. Huân chương Lao động hạng nhất
1. Bà Lê Thị Đầy, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
II. Huân chương Lao động hạng nhì
1. Ông Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Bà Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Ông Trần Văn Anh, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang.
III. Huân chương Lao động hạng ba
1. Ông Dương Văn Phùng, Nguyên Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Ông Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Ông Mai Văn Dũng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
4. Ông Vũ Xuân Rồng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.








DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
(THƯỜNG XUYÊN)
(Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc)


I. Huân chương Lao động hạng nhất
1. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
4. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
5. Văn phòng Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
6. Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng;
7. Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;
8. Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
9. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
10. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;
11. Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam.
II. Huân chương Lao động hạng nhì
1.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;
2. Ông Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Ông Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
4. Ông Nguyễn Công Pha, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.
III. Huân chương Lao động hạng ba
1. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Phòng Trị sự - Hành chính Báo Bảo vệ pháp luật;
4. Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn;
5. Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ và trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình;
6. Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;
7. Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;
8. Ông Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
9. Bà Lê Thị Quỳnh Hoa, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
10. Ông Trần Quang Khải, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang;
11. Ông Hồ Ánh Tuyết, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang./.
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DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC


1. Bà Mai Thị Nam, Phó Chánh Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Bà Lê Thị Kiều Nga, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
3. Ông Nguyễn Văn Ý, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
4. Bà Phạm Thị Minh Yến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
5. Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội./.
